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Mẫu 1-2024.2025
	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
TRƯỜNG ..........................................

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

	         Số :         /TTr-
....
	Quận 11, ngày    tháng    năm 20...


TỜ TRÌNH

Đăng ký các danh hiệu Thi đua – Khen thưởng cho Cá nhân và Tập thể đơn vị

Năm học 2024-2025




Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11.
Năm học 20... - 20...., đơn vị trường ……………………………………đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân như sau:

	I/ TẬP THỂ:
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	Tập thể Lao động Tiên tiến
	
	

	Tập thể Lao động Xuất sắc
	
	

	Bằng khen UBND Thành phố
	
	

	Cờ thi đua UBND Thành phố 
	
	

	Cờ thi đua Bộ Giáo dục Đào tạo
	
	

	Bằng khen Bộ Giáo dục Đào tạo
	
	

	Cờ thi đua Thủ tướng Chính phủ
	
	

	Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
	
	

	Huân chương Lao Động hạng Ba
	
	

	Huân chương Lao Động hạng Nhì
	
	

	Huân chương Lao Động hạng Nhất
	
	

	II/ CÁ NHÂN:
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	Lao động Tiên tiến
	
	

	Chiến sĩ thi đua cơ sở 
	
	

	Chiến sĩ thi đua cơ sở Thành phố 
	
	

	Chiến sĩ thi đua Toàn quốc 
	
	

	Bằng khen UBND Thành phố
	
	

	Bằng khen Bộ Giáo dục Đào tạo
	
	

	Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
	
	

	Huân chương Lao Động hạng Ba
	
	

	Huân chương Lao Động hạng Nhì
	
	

	Huân chương Lao Động hạng Nhất
	
	



Kính trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân Quận 11 xem xét, chấp thuận./.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.  


	HIỆU TRƯỞNG



	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
TRƯỜNG ..........................................

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    


DANH SÁCH 
Cá nhân và tập thể đơn vị đăng ký danh hiệu thi đua khen thưởng 

Năm học 202...-202.
( đính kèm theo tờ trình số ....../TTr-....... ký ngày     tháng  …. năm 20.... )


I. DANH HIỆU ĐƠN VỊ : 
- Nhập đầy đủ danh hiệu đơn vị mình từ thấp đến cao. 

- Danh hiệu cấp cao nào không đăng ký thì XÓA ĐI . 
1. ĐỀ NGHỊ TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN:
- Trường THCS ……………………., Quận 11

- Trường Tiểu học …………………, Quận 11

- Trường Mầm non …………………, Quận 11

2. ĐỀ NGHỊ TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC:
- Trường THCS ……………………., Quận 11

- Trường Tiểu học …………………, Quận 11

- Trường Mầm non …………………, Quận 11

3. ĐỀ NGHỊ CỜ THI ĐUA THÀNH PHỐ:
4. ĐỀ NGHỊ BẰNG KHEN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ:
- Trường THCS ……………………., Quận 11

- Trường Tiểu học …………………, Quận 11

- Trường Mầm non …………………, Quận 11

5. ĐỀ NGHỊ BẰNG KHEN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO:
- Trường THCS ……………………., Quận 11

- Trường Tiểu học …………………, Quận 11

- Trường Mầm non …………………, Quận 11

6. ĐỀ NGHỊ CỜ THI ĐUA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO:
7. ĐỀ NGHỊ BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÌNH PHỦ:
- Trường THCS ……………………., Quận 11

- Trường Tiểu học …………………, Quận 11

- Trường Mầm non …………………, Quận 11

8. ĐỀ NGHỊ CỜ THI ĐUA CHÍNH PHỦ:
9. ĐỀ NGHỊ HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG ….. (III, II, I):
- Trường THCS ……………………., Quận 11

- Trường Tiểu học …………………, Quận 11

- Trường Mầm non …………………, Quận 11

II. DANH HIỆU CÁ NHÂN: 

*** Cách ghi Chức vụ: 

- Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; 
- Giáo viên; Tổng phụ trách Đội;
- Bảo mẫu; Nhân viên nấu ăn; Phục vụ; Bảo vệ; 
- Văn thư; Thủ Quỹ; Kế toán; 
- Thư viện, Thiết bị, Y tế, Nhân viên./.
1. ĐỀ NGHỊ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN: 04 cá nhân/ 100 CB-GV-NV

( nhập đúng mẫu không ghi thêm bất kỳ chức danh nào khác )

Đăng ký đủ danh hiệu từ thấp tới cao.

Cá nhân đăng ký danh hiệu cấp cao phải có tên từ danh hiệu thấp nhất là lao động tiên tiến
1. Ông Nguyễn Văn A, Hiệu trưởng, trường Mầm non Phường 1, Quận 11

2. Ông Nguyễn Văn B, Phó Hiệu trưởng, trường Tiểu học Hưng Việt, Quận 11

3. Bà Nguyễn Thị H, Giáo viên, trường THCS Chu Văn An, Quận 11

4. Bà Nguyễn Thị H, Bảo mẫu, trường Tiểu học Hoa Hồng, Quận 11
2. ĐỀ NGHỊ CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ : 00 cá nhân
1. Ông Nguyễn Văn A, Hiệu trưởng, trường Mầm non Phường 1, Quận 11

3. ĐỀ NGHỊ CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP THÀNH PHỐ : 00 cá nhân

1. Ông Nguyễn Văn A, Hiệu trưởng, trường Mầm non Phường 1, Quận 11

4. ĐỀ NGHỊ CHIẾN SĨ THI ĐUA TÒAN QUỐC : 00 cá nhân

1. Ông Nguyễn Văn A, Hiệu trưởng, trường Mầm non Phường 1, Quận 11

5. ĐỀ NGHỊ BẰNG KHEN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ: 00 cá nhân

1. Ông Nguyễn Văn A, Hiệu trưởng, trường Mầm non Phường 1, Quận 11

6. ĐỀ NGHỊ BẰNG KHEN BỘ GD&ĐT: 00 cá nhân

2. Ông Nguyễn Văn A, Hiệu trưởng, trường Mầm non Phường 1, Quận 11

7. ĐỀ NGHỊ BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: 00 cá nhân

1. Ông Nguyễn Văn A, Hiệu trưởng, trường Mầm non Phường 1, Quận 11

8. ĐỀ NGHỊ HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG III : 00 cá nhân

1. Ông Nguyễn Văn A, Hiệu trưởng, trường Mầm non Phường 1, Quận 11

9. ĐỀ NGHỊ HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG II : 00 cá nhân

1. Ông Nguyễn Văn A, Hiệu trưởng, trường Mầm non Phường 1, Quận 11

	Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT;

- Bí thư Chi bộ;
- Ban Giám Hiệu;

- CTCĐ/CS;
- Bí Thư Chi Đòan;
- TTCM;
- Lưu: VT.
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Đỗ Nguyên


Mẫu M1: Nộp bằng văn bản 02 bộ 
và tải mạng lethanhhuy 66@gmail.com
Mẫu M1 làm đầu năm 
và sử dụng lại cho cuối năm học khi có kết quả bình chọn
- Đặt tên File (khi tải mạng): 
Số thứ tự.Tên đơn vị. ĐKTĐ2025.doc

- Thí dụ:                      

01.MNPhuong1.ĐKTĐ2025.doc.
01.THCSChuVanAn.ĐKTĐ2025.doc.     

01.TiH HungViet.ĐKTĐ2025.doc.
M2-2024.2025
	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
TRƯỜNG ..........................................

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

	         Số :         /BC
....
	Quận 11, ngày    tháng    năm 20..


KẾ HOẠCH
Đăng ký chỉ tiêu thi đua cá nhân và tập thể đơn vị

Năm học 20....-20....

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 02 năm 2024 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và
Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 29/2023/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành giáo dục.

Căn cứ Quyết định số 65/2024/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2024 của
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng
tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân chia cụm, khối thi đua thuộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2024 về ban hành Quy định nội dung, tiêu chuẩn, thang điểm và quy trình tổ chức chấm điểm, xét duyệt thi đua trên địa bàn Quận 11;
Thực hiện Hướng dẫn số 7923/HD-SGDĐT ngày 06 tháng 12 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2024-2025;
Thực hiện Hướng dẫn số 52/HD-GDĐT ngày 14 tháng 02 năm 2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2024-2025.
Trường …………………….., xây dựng kế hoạch Đăng ký chỉ tiêu thi đua cá nhân và tập thể đơn vị năm học 2024-2025, cụ thể như sau:

1. SƠ LƯỢC TÌNH HÌNH:

1.1. Nhân sự: 

1.1.1. Giáo viên:

- Tổng số CB-GV-CNV ( trong bảng lương ): ........ 
+ Trong đò: Nam, .......Nữ ....... 

+ CBQL: .............Chuyên trách Đội ......................
- Tổng số Giáo viên: ………..

+ Trực tiếp dạy lớp ( GVCN + bộ môn ) : .............

+ Trong đó dạy Bán trú:………… GVCN :………………………
- Tổng số gốc giáo viên làm công tác khác:……………………Trong đó :
+ Giám thị ……...Văn phòng………..Dự khuyết ……..…
- Tổng số nhân viên : ........Trong đó:


+ Bảo mẫu:……Cấp dưỡng:……..Bảo vệ :……..Phục vụ :……..…

- Tổng số CB-GV đã đạt chuẩn:……………………Tỷ lệ :………………
- Tổng số CB-GV đã đạt trên chuẩn:……………… Tỷ lệ :………………
- Tổng số CB-GV chưa đạt chuẩn:……………Tỷ lệ :…………Cụ thể :

	TT
	HỌ VÀ TÊN 
	NĂM SINH 
	CÔNG TÁC ĐƯỢC GIAO 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.1.2. Học sinh: Số liệu này sử dụng từ ngày Khai giảng 05/9/2024 cho đến cuối năm học 
	Nhóm 

Lớp
	TS

Lớp
	TS

H.Sinh
	Nam
	Nữ
	Hoa
	Bán trú
	TC

T .Anh
	TC

T.Hoa
	Tích hợp
	HK

Q11
	HK

Quận  khác

	
	
	
	
	
	
	HS
	Lớp
	HS
	Lớp
	HS
	Lớp
	HS
	Lớp
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.1.3. Tóm tắt thành tích đã đạt năm học 2023-2024:
- Lao động Tiên Tiến:………/………TS/CB-GV-CNV Tỷ lệ : ………….%.

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: ......./………TS/ LĐTT Tỷ lệ : ………….%.                    

+ Trong đó: Cán bộ quản lý………; Giáo viên:.......; Nhân viên:…………
- Chiến sĩ thi đua thành phố: ......./…………LĐTT 
     Tỷ lệ………..….%;
+ Trong đó: Cán bộ quản lý………; Giáo viên:.......; Nhân viên:…………

- Danh hiệu thi đua trường : ................................................................................

+ Chi bộ:.......………………........; 

+ Công Đoàn:.......………………........; 

+ Đoàn TNCS/HCM :………………….........;
+ Đội TNTP/HCM
:...........................

2. ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU THI ĐUA NĂM HỌC 2024-2025:
2.1. Đăng ký các chỉ tiêu chất lượng (theo điều kiện của đơn vị):
2.1.1. Học sinh:
- Huy động 5T vào Mẫu giáo (toàn phường): số lượng:…../……Tỷ lệ...…....%

- Trẻ 5T vào Mẫu giáo (tại trường): số lượng:….…./……….Tỷ lệ....…. %

- Huy động trẻ độ tuổi Nhà trẻ: số lượng:….……./……….Tỷ lệ...….... %

- Huy động chung độ tuổi MN (3-5 tuổi): số lượng:….…/………Tỷ lệ...….... %

- Huy động 6T vào lớp 1 (toàn phường ) số lượng:….…./………Tỷ lệ...….... %

- Trẻ 6T vào lớp 1 (tại trường ) số lượng:….…/……….Tỷ lệ....…... %

- Học sinh bỏ học: số lượng:….…/……….Tỷ lệ....…... %


- Học sinh lưu ban: số lượng:……/……….Tỷ lệ....…... %

- Học sinh thi lại: số lượng:….…/……….Tỷ lệ....…... %

- Tỷ lệ  hoàn thành – Tốt nghiệp: ..........................% 



- Học sinh lên lớp thẳng: ............……......%

- Hiệu quả đào tạo: ………..........%

- Học sinh Xuất sắc trường (Giỏi ):......................... %

- Thi đạt HS giỏi Thành phố: số lượng:….…./……….Tỷ lệ...….... %

2.1.2. Giáo viên:
- Xếp loại Giáo viên: Giỏi ...........%; Khá: .........%; TB: ........%; Yếu……….%

- Đạt cấp dưỡng giỏi cấp trường: số lượng:….……./……….Tỷ lệ...….... %

- Giáo viên Đạt giải hội thi “Giáo viên Giỏi” Quận và thành phố:

- Dự thi cấp quận:................người 

- Đạt giải cấp quận:..................người

- Dự thi thành phố:................người 

- Đạt giải thành phố:..................người

2.1.3. Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm khác (A, B, C, D):
- Công tác Kiểm tra: ................... 

- Khảo thí và Kiểm định chất lượng: ...................

- Cơ sở vật chất – Thiết bị trường học:...................

- Thực hiện qui chế, qui định về thu chi: ...................

- Công tác PCCC và an ninh trường học: ...................

- Công tác An toàn giao thông: ...................

- Công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm: ...................

- Xây dựng môi trường sư phạm: ................…

- “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”: ................…

- Thư viện trường học: ...................

- Phòng chức năng (Lab, THTN, Âm nhạc…..): ...................

2.1.4. Công tác Đào tạo – Bồi dưỡng giáo viên: 
- Cao đẳng:…../…..TS.CB-GV; Tỷ lệ %........ Đã có bằng: ……
- Đại học:…../…..TS.CB-GV; Tỷ lệ %........ Đã có bằng: ……
- Sau Đại học 




+Thạc sĩ: Đã có bằng:…../…..TS.CB-GV; …………

+Tiến sĩ:  Đã có bằng:…../…..TS.CB-GV; …………
- Đã có chứng chỉ  Tin học: A............; B............; C............;

- Đã có chứng chỉ  Ngoại ngữ: A............; B............; C............;

- Tin học ITC3: Căn bản............; Nâng cao............; 

- Ngoại ngữ (6 khung Châu Âu) B1:............; B2:..........; 
2.2. Danh sách  Đăng ký danh hiệu thi đua – Cá nhân:
Nếu một cá nhân đăng ký nhiều danh hiệu thi đua phải đăng ký đủ các danh hiệu từ thấp đến cao (bắt đầu từ lao động tiên tiến). 

2.2.1. Lao động Tiên tiến:

	TT
	HỌ VÀ TÊN 
	CHỨC VỤ
	Danh hiệu

LĐTT đã đạt năm trước (Ghi rõ QĐ + ngày tháng năm)
	Ghi chú

	1
	
	
	
	


2.2.2. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:

	TT
	HỌ VÀ TÊN 
	CHỨC VỤ
	Danh hiệu 

CSTĐ đã đạt năm trước
Ghi rõ QĐ + ngày tháng năm
	Ghi chú

	1
	
	
	
	


2.2.3. Chiến sĩ thi đua Thành phố: 
(phải đủ tiêu chuẩn quy định và Sáng Kiến Kinh Nghiệm có giá trị thành phố )

	TT
	HỌ VÀ TÊN 
	CHỨC VỤ
	Danh hiệu CSTĐ cơ sở 3 năm liên tục

(2022-2023; 2023-2024
và có đăng ký 2024-2025)
Ghi rõ QĐ đã có + ngày tháng năm
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


2.2.4. Chiến sĩ thi đua Toàn quốc: 

(Phải đủ tiêu chuẩn quy định và Sáng kiến Kinh nghiệm, BCSK, Giải pháp... đã có Quyết định công nhận Phạm vi ảnh hưởng cấp Quốc gia).
	TT
	HỌ VÀ TÊN 
	CHỨC VỤ
	Danh hiệu CSTĐ

& cấp Nhà nước đã đạt
Ghi rõ QĐ + ngày tháng năm
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


2.2.5. Bằng khen Ủy ban nhân dân thành phố:
- Phải đủ tiêu chuẩn quy định: 
	TT
	HỌ VÀ TÊN 
	CHỨC VỤ
	Danh hiệu 
cấp Nhà nước đã có 

Ghi rõ QĐ + ngày tháng năm
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


2.2.6. Cấp cao: Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bằng khen Thủ tướng, Huân chương Lao động III-II-I

( phải đủ tiêu chuẩn quy định )
	TT
	HỌ VÀ TÊN 
	CHỨC VỤ
	Danh hiệu 
cấp Nhà nước đã có 

Ghi rõ QĐ + ngày tháng năm
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


2.3. Đăng ký danh hiệu thi đua đơn vị:
Nếu trường đăng ký nhiều danh hiệu thi đua phải đăng ký đủ các danh hiệu từ thấp đến cao (bắt đầu từ Tập thể lao động tiên tiến). 

- Tập thể lao đông Tiên tiến:…………………………………………..………
- Thể lao động Xuất sắc: ……………………………………………...……….

- Cờ thi đua Ủy ban nhân dân thành phố: ……………………………………
- Bằng khen Ủy ban nhân dân thành phố: ……………………………………
- Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo: ……………………………………..…
- Cờ thi đua Bộ Giáo dục và Đào tạo: ……………………………………
- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: ……………………………………………
- Cờ thi đua Thủ tướng: ……………………………………
- Huân Chương Lao Động hạng III: ……………………………………………
- Huân Chương Lao Động hạng II: ……………………………………………..

- Huân Chương Lao Động hạng I: ………………………………………….…..

2.3. Đăng ký danh hiệu thi đua tổ chức chính trị:
- Chi bộ: ..............………………………………………………….
- Công đoàn cơ sở: .........................................................................
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:……………………………………
- Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh: .............…………………………/.
	Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT;

- Bí thư Chi bộ;
- Ban Giám Hiệu;

- CTCĐ/CS;
- Bí Thư Chi Đòan;
- TTCM;
- Lưu: VT.
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Đỗ Nguyên


*** Lưu ý: Năm học 2023-2024: 

1. Lao động Tiên tiến cá nhân (các trường): 


Quyết định số 1081/QĐ-GDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2024, của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11 về Công nhận Danh hiệu Lao động Tiên tiến cho cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11 Năm học 2023-2024.
2. Chiến sĩ thi đua cơ sở:



Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2024, của Ủy ban nhân dân Quận 11 về công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2023-2024.
3. Tập thể Lao động Tiên Tiến:


Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2024, của Ủy ban nhân dân Quận 11 về công nhận Tập thể Lao động Tiên tiến năm học 2023-2024

4. Tập thể Lao động Xuất sắc:



Quyết định số 5248/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2024, của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2023 – 2024 cho các tập thể thuộc Quận 11.
5. Bằng khen UBND Thành phố Tập thể và Cá nhân:



Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2023, của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho các tập thể, cá nhân thuộc Quận 11.
M3-2024.2025
	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
TRƯỜNG ..........................................

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    


 (Viết tay và Lưu tại đơn vị)
ĐĂNG KÝ 

DANH HIỆU THI ĐUA KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN

NĂM HỌC 20....-20.....

- Họ và tên : …………………………………………………....................................
- Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………............................................
- Địa chỉ cư trú:………….…………………………………………………………...
- Chức vụ: ……………………………….……..…....................................................
- Đơn vị công tác:…………………………………………........................................
- Ngày tháng năm vào ngành:…………………………………………......................
A. CÔNG TÁC VÀ THÀNH TÍCH:

1. Tóm tắt phần việc được phân công: 

1.1. Công việc chính: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..……………………

1.2. Công việc kiêm nhiệm: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..……………………

1.3. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ (Đã có bằng - Đánh dấu X): 
- Cao đẳng:…..- Đại học:…..
- Sau Đại học: Thạc sĩ: :…..Tiến sĩ:…..
- Tin học: A........; B......; C......; 

Tin học ITC3: Căn bản............; Nâng cao............; 

- Ngoại ngữ: A............; B............; C............;

- Ngoại ngữ (6 khung Châu Âu) B1:............; B2:..........; 
2. Danh hiệu Thi đua 2023-2024 đã đạt (ghi rõ danh hiệu + Số QĐ và ngày ký):

- Lao động Tiên Tiến: ..............................................................................................
Quyết định số ......./QĐ-GDĐT ngày ...../..../........., của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
- Chiến sĩ thi đua cơ sở: Chiến sĩ thi đua cơ sở (Quyết định số ......./QĐ-GDĐT ngày .../.../....., của Ủy ban nhân dân Quận 11).
- Chiến sĩ thi đua thành phố: …………………………….…....……………………
- Chiến sĩ thi đua toàn quốc: ………………………………......……………………
- Hình thức khen thưởng: 

+ Bằng khen thành phố:…………………………………………………………

Quyết định số ......./QĐ-GDĐT ngày .../.../....., của Ủy ban nhân dân Thành phố.

+ Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo : ……………….......……………………
+ Bằng khen Thủ tướng: ………………………….……...........………………..

+ Huân chương Lao động: Hạng III:………..Hạng II:……..…Hạng I:……..….

B/ ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2024-2025:
Đăng ký danh hiệu thi đua của cá nhân năm học 2024-2025 (ghi rõ từng danh hiệu theo thứ tự đăng ký từ thấp tới cao):
1. Đăng ký danh hiệu thi đua (ghi rõ danh hiệu thi đua đăng ký):

- Lao động tiên tiến: Lao động tiên tiến (thí dụ).
- Chiến sĩ thi đua cơ sở: Chiến sĩ thi đua cơ sở. (thí dụ).
- Chiến sĩ thi đua thành phố: Không.
 
- Chiến sĩ thi đua toàn quốc: Không.
2. Đăng ký hình thức khen thưởng (ghi rõ hình thức khen thưởng đăng ký):
- Bằng khen thành phố: Bằng khen thành phố.
- Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo: Không.
- Bằng khen Thủ tướng: Không.

- Huân chương Lao động: Huân chương lao động Hạng ...: Không./.

   HIỆU TRƯỞNG                      TỔ TRƯỞNG                      NGƯỜI ĐĂNG KÝ 
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